
Trang 1 

 - Thư mục thông báo sách mới 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

NGÔN NGỮ 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

1/. LẠI THẾ LUYỆN.  Kỹ năng giao tiếp ứng xử / Lại Thế Luyện. - H. : Thời đại, 2015. - 118tr. ; 21cm 

2/. LẠI THẾ LUYỆN.  Kỹ năng mềm và thành công của bạn / Lại Thế Luyện. - H. : Hồng Đức, 2015. - 
144tr. ; 21cm  

3/.  Ngƣời phƣơng Nam / Trần Ngọc Thêm, Mai Thanh Thế, Trần Phỏng Diều... ; Tuyển chọn, b.s.: 
Minh Khánh, Hạnh Nguyên. - H. : Văn học, 2015. - 187tr. ; 21cm  

1/. LÂM GIANG.  Lịch sử thƣ tịch Việt Nam / Lâm Giang. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 340tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr.333-339  

2/. NGUYỄN THƢỢNG HÙNG.  Dịch thuật những tri thức cần thiết / Nguyễn Thƣợng Hùng. - H. : Tri 
thức, 2014. - 1040tr. ; 24cm  

1/.  Bách khoa tri thức thiếu niên - Môi trƣờng / B.s.: Nguyễn Duy Chinh, Chu Thị Vị. - H. : Lao động 
Xã hội, 2014. - 290tr. : minh họa ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp cơ bản; kỹ năng giao tiếp sử 
dụng phƣơng tiện ngôn ngữ, phi ngôn ngữ, các phƣơng tiện thông tin liên lạc; kỹ năng ứng xử trong 
những tình huống tiêu cực  

        Tóm tắt: Giúp bạn đọc thấy đƣợc tầm quan trọng của kỹ năng mềm, nhận thức bản thân, 
quản lý thời gian và tổ chức công việc...  

        Tóm tắt: Sƣu tầm, tuyển chọn và biên soạn bộ sách về vùng đất, văn hóa và con ngƣời Nam 
Bộ  

        Tóm tắt: Lịch sử thƣ tịch Việt Nam  

        Tóm tắt: Cung cấp những thông tin lí luận, phƣơng pháp và các nguyên lí cùng các quy tắc 
có tính thao tác dịch thuật  

        Tóm tắt: Gồm 91 câu hỏi và 91 lời giải đáp thắc mắc hay và lý thú về môi trƣờng nhƣ: Tại sao 
ngày và đêm có lúc dài lúc ngắn? Tại sao mặt trời vào sáng sớm có màu đỏ rực? Mƣa axit là gì?... 
cuốn sách sẽ cung cấp cho các bạn nhỏ những kiến thức khoa học bổ ích, khám phá về nhiều hiện 
tƣợng bí ẩn của thế giới tự nhiên  

Ký hiệu môn loại: 302.2/K600N 

Ký hiệu môn loại: 302/K600N 

Ký hiệu môn loại: 305.895922/NG558P 

Ký hiệu môn loại: 495.92211/L302S 

Ký hiệu môn loại: 418.02/D302T 

Ký hiệu môn loại: 500/B102K 

Kho Đọc: VN.033737 
Kho Mƣợn: MV.043217-43218 
Kho lƣu động: LD.000903-904   

Kho Đọc: VN.033736 
Kho Mƣợn: MV.043225-43226 
Kho lƣu động: LD.000896   

Kho Đọc: VN.033743 
Kho Mƣợn: MV.043215-43216   

Kho Đọc: VN.033747 
Kho Mƣợn: MV.043231-43232   

Kho Đọc: VV.007993 
Kho Mƣợn: MV.043233 
Kho Tra Cứu: TC.001047   

Kho Đọc: VN.033753 
Kho Mƣợn: MV.043236-43237 
Kho lƣu động: LD.000917-918   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 2 

 - Thư mục thông báo sách mới 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

THIÊN VĂN HỌC 

THỰC VẬT 

ĐỘNG VẬT 

1/.  Những góc nhìn thế giới - Y sinh học / Sông Lam b.s.. - H. : Thanh niên, 2014. - 199tr. ; 21cm 

1/. VƢƠNG BÌNH HUY.  Kiến thức đại dƣơng / Vƣơng Bình Huy ; Dƣơng Minh Hào biên dịch. - H. : 
Thanh niên, 2014. - 211tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách bách khoa mini cho bạn trẻ)  

1/.  Thám hiểm vũ trụ / B.s.: Nguyễn Duy Chinh, Trƣơng Ngọc Quỳnh. - H. : Lao động Xã hội, 2014. - 
296tr. ; 21cm. - (Bách khoa tri thức thiếu niên)  

1/.  Một số cây rau rừng thƣờng gặp ở Việt Nam / B.s.: Nguyễn Tiến Tân, Bùi Minh Đức (ch.b.), Lê 
Kim Biên.... - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 468tr. ; 21cm  

2/. VƢƠNG BÌNH HUY.  Kiến thức thực vật / Vƣơng Bình Huy ; Dƣơng Minh Hào biên dịch. - H. : 
Thanh niên, 2014. - 254tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Tủ sách bách khoa mini cho bạn trẻ)  

1/.  Bách khoa tri thức thiếu niên - Thế giới động vật / B.s.: Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Quang Mão. 
- H. : Lao động Xã hội, 2014. - 224tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu những nhà tri thức và những thành tựu sáng tạo của họ thuộc lĩnh vực y 
học.  

        Tóm tắt: Những hình ảnh, ví dụ sinh động cụ thể dƣới các hình thức câu hỏi và giải đáp. Với 
chủ đề về đại dƣơng sẽ giúp các em khám phá và hiểu thêm nhiều điều kì diệu về bản thân, cuộc 
sống và thế giới xung quanh  

        Tóm tắt: Gồm 101 câu hỏi và 101 lời giải đáp hay và lý thú về những thắc mắc trong vũ trụ, 
những hành tinh ngoài trái đất nhƣ: Con ngƣời có thể sống trong vũ trụ không? Có ngƣời ở sao hỏa 
không? Ngoài trái đất chúng ta còn có hành tinh nào khác không?...  

        Tóm tắt: Trình bày nơi sống, đặc điểm phân bố, cách sử dụng, thành phần dinh dƣỡng của 
các loại rau rừng thƣờng gặp ở Việt Nam  

        Tóm tắt: Những hình ảnh, ví dụ sinh động cụ thể dƣới các hình thức câu hỏi và giải đáp. Với 
chủ đề thực vật sẽ giúp các em hiểu thêm nhiều điều kì diệu về bản thân, cuộc sống và thế giới xung 
quanh  

Ký hiệu môn loại: 570.9/NH556G 

Ký hiệu môn loại: 551.46/K305T 

Ký hiệu môn loại: 523.1/B102K 

Ký hiệu môn loại: 581.9597/M458S 

Ký hiệu môn loại: 580/K305T 

Kho Đọc: VN.033754 
Kho Mƣợn: MV.043282-43283 
Kho lƣu động: LD.000911-912   

Kho Đọc: VN.033748 
Kho Mƣợn: MV.043234-43235 
Kho lƣu động: LD.000909-910   

Kho Đọc: VN.033751 
Kho Mƣợn: MV.043238-43239 
Kho lƣu động: LD.000913-914   

Kho Đọc: VN.033755 
Kho Mƣợn: MV.043242-43243 
Kho lƣu động: LD.000939-940   

Kho Đọc: VN.033749 
Kho Mƣợn: MV.043244-43245 
Kho lƣu động: LD.000907-908   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 3 

 - Thư mục thông báo sách mới 

NÔNG NGHIỆP 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

2/. VƢƠNG BÌNH HUY.  Kiến thức động vật / Vƣơng Bình Huy ; Dƣơng Minh Hào biên dịch. - H. : 
Thanh niên, 2014. - 187tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Tủ sách bách khoa mini cho bạn trẻ)  

1/.  Kỹ thuật trồng hoa - cây cảnh tại nhà / B.s.: Trần Thị Thanh Liêm, Trƣơng Ngọc Quỳnh. - H. : 
Hồng Đức, 2014. - 124tr. ; 21cm  

2/.  Kỹ thuật trồng hƣơng thảo tại nhà / B.s.: Trần Thị Thanh Liêm, Trƣơng Ngọc Quỳnh. - H. : Hồng 
Đức, 2014. - 128tr. ; 21cm  

3/.  Kỹ thuật trồng rau tại nhà / Đặng Thảo Châu b.s.. - H. : Hồng Đức, 2014. - 156tr. ; 21cm 

1/.  Cha mẹ là ngƣời thầy tốt nhất của con cái / B.s.: Dƣơng Minh Hào, Nguyễn Thị Tài. - H. : Lao 
động Xã hội, 2014. - 198tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Gồm 94 câu hỏi và 94 lời giải đáp thắc mắc hay và lý thú về thế giới động vật nhƣ: 
Tại sao loài sói thích tru trong đêm tối? Tại sao thằn lằn lại đổi màu? Tại sao mũi của cá voi lại phun 
nƣớc?... Cuốn sách sẽ cung cấp cho các bạn nhỏ những kiến thức khoa học bổ ích, khám phá về 
nhiều điều của các loài động vật  

        Tóm tắt: Những hình ảnh, ví dụ sinh động cụ thể dƣới các hình thức câu hỏi và giải đáp về 
chủ đề động vật, sẽ giúp các em hiểu thêm nhiều điều kì diệu về bản thân, cuộc sống và thế giới xung 
quanh  

        Tóm tắt: Giới thiệu 50 loại hoa, cây cảnh đƣợc trồng tại nhà. Cung cấp 3 bí quyết chăm hoa 
tại nhà, 5 điều cần biết khi trồng cây cảnh và các kỹ thuật chăm sóc cây cảnh tại nhà  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số loài hƣơng thảo, kĩ thuật trồng, cách chăm sóc và tác dụng của 
hƣơng thảo trong gia đình  

        Tóm tắt: Giới thiệu các loại rau trồng tại nhà, hƣớng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, cách 
phòng tránh sâu bệnh, những điều cần biết trong sản xuất rau an toàn  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn các bậc cha mẹ phƣơng hƣớng cụ thể, đúng đắn từ việc giúp trẻ vận 
dụng tƣ duy, xây dựng tình cảm, kĩ năng giao tiếp đến việc hình thành nhân sinh quan, thế giới quan 
cho trẻ trong tƣơng lai  

Ký hiệu môn loại: 590/B102K 

Ký hiệu môn loại: 590/K305T 

Ký hiệu môn loại: 635.9/K600T 

Ký hiệu môn loại: 635.7/K600T 

Ký hiệu môn loại: 635/K600T 

Ký hiệu môn loại: 649.6/CH100M 

Kho Đọc: VN.033752 
Kho Mƣợn: MV.043240-43241 
Kho lƣu động: LD.000915-916   

Kho Đọc: VN.033750 
Kho Mƣợn: MV.043246-43247 
Kho lƣu động: LD.000905-906   

Kho Đọc: VN.033760 
Kho Mƣợn: MV.043262-43263 
Kho lƣu động: LD.000933-934   

Kho Đọc: VN.033758 
Kho Mƣợn: MV.043280-43281 
Kho lƣu động: LD.000950-951   

Kho Đọc: VN.033759 
Kho Mƣợn: MV.043298-43299 
Kho lƣu động: LD.000931-932   

Kho Đọc: VN.033762 
Kho Mƣợn: MV.043248-43249   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 4 

 - Thư mục thông báo sách mới 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

2/.  Gia đình là nền tảng giảo dục tốt nhất của con cái / Dƣơng Minh Hào b.s.. - H. : Lao động Xã hội, 
2014. - 218tr. ; 21cm  

3/.  Kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ / B.s: Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Viết Chi. - H. : Hồng Đức, 
2014. - 280tr. ; 21cm  

4/. PHÙNG ĐỨC TOÀN.  Kỹ năng và phƣơng pháp tốt nhất giúp con nâng cao tinh thần và trí tuệ / 
Phùng Đức Toàn ; Dịch: Hàn Ngọc Lƣơng, Dƣơng Minh Hào. - H. : Lao động Xã hội, 2014. - 248tr. ; 
21cm  

5/. PHÙNG ĐỨC TOÀN.  Kỹ năng và phƣơng pháp tốt nhất giúp con nâng cao năng lực và hứng thú 
học tập / Phùng Đức Toàn ; Dịch: Hàn Ngọc Lƣơng, Dƣơng Minh Hào. - H. : Lao động Xã hội, 2014. - 
234tr. ; 21cm  

6/. TRẦN TIỆP.  90 trò chơi gia đình bồi dƣỡng trí thông minh cho trẻ / Trần Tiệp ; Biên dịch: Dƣơng 
Minh Hào, Đặng Văn Hảo. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 207tr. : hình vẽ ; 21cm  

1/. LẠI THẾ LUYỆN.  Kỹ năng quản lý thời gian / Lại Thế Luyện. - H. : Thời đại, 2014. - 95tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Sách giúp các bậc phụ huynh trở thành ngƣời bạn tâm giao, chia sẻ với con trẻ trên 
bƣớc đƣờng đời, hình thành cho trẻ đức tính tốt nhƣ tính tự lập, tinh thần trách nhiệm, hình thành các 
thói quen tốt, vun đắp những suy nghĩ tiến bộ về tình yêu thƣơng, hợp tác, khoan dung, sáng tạo và 
lòng biết ơn.  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp giới thiệu một cách toàn diện tri thức nuôi dạy trẻ ở thời kỳ đầu hết 
sức quan trọng mà các ông bố bà mẹ thƣờng gặp nhiều khó khăn, lúng túng nhất  

        Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp một số kĩ năng và phƣơng pháp mang tính thực tiễn cao để 
gắn kết giữa cha mẹ với con cái, có lúc những kĩ năng và phƣơng pháp này so với lời nói còn quan 
trọng hơn rất nhiều. Bởi vậy, nói với con thì "nói nhƣ thế nào" thƣờng quan trong hơn rất nhiều so với  
"nói cái gì"  

        Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp một số kĩ năng và phƣơng pháp mang tính thực tiễn rất cao để 
gắn kết giữa cha mẹ với con, có lúc những kĩ năng và phƣơng pháp này so với lời nói còn quan trọng 
hơn rất nhiều. Bởi vì, nói với con thì "nói nhƣ thế nào" thƣờng quan trong hơn rất nhiều so với  "nói 
cái gì"  

        Tóm tắt: Gồm những trò chơi đặc biệt phù hợp với các bé từ 6 đến 12 để cũng chơi với cha 
mẹ, các trò chơi đƣợc phân làm 6 loại: loại hình trò chơi tƣ duy, loại hình trò chơi học tập, loại hình trò 
chơi vận động, loại hình trò chơi kinh doanh, loại hình trò chơi giao tiếp...  

Ký hiệu môn loại: 649.6/GI-100Đ 

Ký hiệu môn loại: 649.122/K305T 

Ký hiệu môn loại: 649.6/K600N 

Ký hiệu môn loại: 649.64/K600N 

Ký hiệu môn loại: 649.5/CH311M 

Kho Đọc: VN.033765 
Kho Mƣợn: MV.043256-43257 
Kho lƣu động: LD.000962-963   

Kho Đọc: VN.033773 
Kho Mƣợn: MV.043266-43267 
Kho lƣu động: LD.000958-959   

Kho Đọc: VN.033770 
Kho Mƣợn: MV.043276-43277 
Kho lƣu động: LD.000927-928   

Kho Đọc: VN.033771 
Kho Mƣợn: MV.043258-43259 
Kho lƣu động: LD.000937-938   

Kho Đọc: VN.033766 
Kho Mƣợn: MV.043286-43287 
Kho lƣu động: LD.000941   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 5 

 - Thư mục thông báo sách mới 

Y HỌC 

        Thƣ mục: tr. 89. - Phụ lục: tr. 90-92 

2/. LẠI THẾ LUYỆN.  Kỹ năng tìm việc làm / Lại Thế Luyện. - H. : Thời đại, 2014. - 111tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 101. - Phụ lục: tr. 103-108  

3/.  Làm thế nào để trở thành ngƣời tài giỏi kiếm tiền / B.s.: Mênh Mông. - H. : Văn hóa Thông tin, 
2015. - 260tr. ; 21cm. - (Sống đẹp)  

1/.  Bách khoa sức khỏe - Bảo vệ sức khỏe tuổi trung thanh niên / B.s.: Dƣơng Kim Khuê, Anh Ngọc. 
- H. : Lao động Xã hội, 2014. - 232tr. ; 21cm  

2/.  Bách khoa sức khỏe - Mẹ và bé / B.s.: Trần Thị Thanh Liêm, Trƣơng Ngọc Quỳnh. - H. : Thanh 
niên, 2014. - 255tr. ; 21cm  

3/.  Bách khoa sức khỏe - Phòng trị bệnh thƣờng gặp tuổi trung thanh niên / B.s.: Dƣơng Kim Khuê, 
Anh Ngọc. - H. : Lao động Xã hội, 2014. - 244tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Cung cấp những gợi ý thực tế, hữu ích về việc lập kế hoạch quản lý thời gian nhằm 
thực hiện công việc hằng ngày của mình có hiệu quả hơn.  

        Tóm tắt: Cung cấp những gợi ý thực tế, hữu ích về việc lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản 
thân, những phẩm chất cần có, chuẩn bị hồ sơ xin việc, tìm kiếm thông tin việc làm, tham gia phỏng 
vấn tuyển dụng cho hành trình đi tìm một công việc nhƣ ý, tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp tƣơng 
lai  

        Tóm tắt: Cuốn sách dạy chúng ta con đƣờng tìm kiếm tiền nhanh nhất, có lễ khi đọc xong 
cuốn sách này bạn cảm thấy kiếm tiền cũng chẳng phải là chuyện khó.  

        Tóm tắt: Giải đáp cho bạn đọc tìm hiểu cách bảo vệ sức khỏe và những nguy cơ gây tổn hại 
sức khỏe, về cách phòng trị các bệnh thƣờng gặp nhằm có đƣợc sức khỏe tốt trong cuộc sống đặc 
biệt những ngƣời ở lứa tuổi trung thanh niên thông qua chế độ ăn uống, luyện tập thể dục, bảo vệ mội 
trƣờng sống...  

        Tóm tắt: Sinh con và nuôi con là một trong những điều hạnh phúc và thiêng liêng nhất trong 
đời ngƣời phụ nữ. Sách cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng kết những vấn đề thƣờng gặp trong 
việc chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và em bé, nhằm đảm bảo cho sức khỏe của ngƣời mẹ khi sanh và 
em bé khi ra đời  

        Tóm tắt: Giải đáp cho bạn đọc tìm hiểu cách bảo vệ sức khỏe và những nguy cơ gây tổn hại 
sức khỏe, về cách phòng trị các bệnh thƣờng gặp nhằm có đƣợc sức khỏe tốt trong cuộc sống đặc 
biệt những ngƣời ở lứa tuổi trung thanh niên  

Ký hiệu môn loại: 650.11/K600N 

Ký hiệu môn loại: 650.14/K600N 

Ký hiệu môn loại: 650.12/L104T 

Ký hiệu môn loại: 613.0434/B102K 

Ký hiệu môn loại: 618.6/B102K 

Kho Đọc: VN.033757 
Kho Mƣợn: MV.043296-43297 
Kho lƣu động: LD.000935-936   

Kho Đọc: VN.033756 
Kho Mƣợn: MV.043260-43261 
Kho lƣu động: LD.000964-965   

Kho Đọc: VN.033769 
Kho Mƣợn: MV.043292-43293 
Kho lƣu động: LD.000948-949   

Kho Đọc: VN.033779 
Kho Mƣợn: MV.043284-43285 
Kho lƣu động: LD.000923-924   

Kho Đọc: VN.033777 
Kho Mƣợn: MV.043272-43273 
Kho lƣu động: LD.000942-943   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/.  Bách khoa sức khỏe - Phòng và chữa bệnh cao huyết áp, bệnh não, huyết quản não / B.s.: 
Trƣờng Sinh, Hải Ngọc. - H. : Hồng Đức, 2014. - 188tr. ; 21cm  

5/.  Bách khoa sức khỏe - Phòng và chữa bệnh tim, huyết quản / B.s.: Trƣờng Sinh, Hải Ngọc. - H. : 
Hồng Đức, 2014. - 194tr. ; 21cm  

6/.  Bách khoa sức khỏe giữ gìn sức khỏe khi mang thai / Trần Thị Thanh Liêm, Trƣơng Ngọc Quỳnh 
b.s.. - H. : Thanh niên, 2014. - 235tr. ; 21cm  

7/.  Bách khoa tri thức thiếu niên - đời sống / B.s.: Nguyễn Duy Chiếm, Phạm Thị Lƣơng. - H. : Văn 
hóa Thông tin, 2014. - 179tr. ; 21cm  

8/.  Kỹ năng sống khoa học để bảo vệ sức khỏe / S.t., tuyển chọn: Dƣơng Minh Hào, Nguyễn Thanh 
Hà. - H. : Lao động Xã hội, 2014. - 101tr. ; 21cm  

9/. LỤC TRÁC BÌNH.  Giáo dục giới tính cho học sinh trung học cơ sở / Lục Trác Bình, Ngô Vỹ 
Cƣờng ; Dịch: Đăng Văn Hảo. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 164tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Phòng và chữa bệnh cao huyết áp, mỡ trong máu cao. Bệnh não, cách phòng ngừa 
và chữa trị  

        Tóm tắt: Phòng và chữa bệnh tim, huyết quản. Cách điều trị  

        Tóm tắt: Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, những vấn đề thƣờng gặp trong việc chăm 
sóc sức khỏe cho bà mẹ và thai nhi, cũng nhƣ việc chăm sóc trẻ nhỏ khi đứa trẻ ra đời  

        Tóm tắt: Gồm 97 câu hỏi và đáp về các vấn đề trong đời sống và liên quan đến sức khoẻ nhƣ 
vì sao bơi là môn thể thao đƣợc rất nhiều ngƣời ƣa thích, vì sao pianô đƣợc coi là "vua" của các nhạc 
cụ, thực phẩm nào bị gọi là thực phẩm "rác"...  

        Tóm tắt: Cuốn sách "Kỹ năng sống khoa học để bảo vệ sức khỏe" sẽ đem lại cho chúng ta 
những bài học quý báu, xây dựng cho mình những kỹ năng sống khoa học của thời hiện đại, từ bỏ lối 
sống không lành mạnh là phƣơng pháp duy nhất có đƣợc một cơ thể khỏe mạnh, một cuộc sống vui 
tƣơi  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết về tâm sinh lí của tuổi mới lớn về tuổi 
dậy thì, quan hệ tình bạn và tình yêu lành mạnh, sức khỏe tình dục...  

Ký hiệu môn loại: 613.0434/B102K 

Ký hiệu môn loại: 616.1/B102K 

Ký hiệu môn loại: 616.12/B102K 

Ký hiệu môn loại: 618.24/B102K 

Ký hiệu môn loại: 613/B102K 

Ký hiệu môn loại: 613/K600N 

Ký hiệu môn loại: 613.9071/GI-108D 

Kho Đọc: VN.033778 
Kho Mƣợn: MV.043274-43275 
Kho lƣu động: LD.000919-920   

Kho Đọc: VN.033776 
Kho Mƣợn: MV.043294-43295 
Kho lƣu động: LD.000954-955   

Kho Đọc: VN.033775 
Kho Mƣợn: MV.043290-43291 
Kho lƣu động: LD.000952-953   

Kho Đọc: VN.033772 
Kho Mƣợn: MV.043264-43265 
Kho lƣu động: LD.000956-957   

Kho Đọc: VN.033767 
Kho Mƣợn: MV.043278-43279 
Kho lƣu động: LD.000925-926   

Kho Đọc: VN.033774 
Kho Mƣợn: MV.043288-43289 
Kho lƣu động: LD.000946-947   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGHỆ THUẬT 

10/.  Sổ tay hƣớng dẫn an toàn cho học sinh : Hƣớng dẫn an toàn cho học sinh tiểu học và trung học 
cơ sở / B.s.: Dƣơng Minh Hào, Nguyễn Ánh Ngọc. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 208tr. : ảnh ; 
21cm  

11/. VƢƠNG BÌNH HUY.  Kiến thức cơ thể ngƣời / Vƣơng Bình Huy ; Dƣơng Minh Hào biên dịch. - 
H. : Thanh niên, 20104. - 247tr. : hình vẽ,ảnh ; 21cm. - (Tủ sách bách khoa mini cho bạn trẻ)  

12/. VƢƠNG GIA LÂM.  Giáo dục giới tính cho học sinh phổ thông trung học / Vƣơng Gia Lâm ; 
Đặng Văn Hảo biên dịch. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 219tr. ; 21cm  

1/.  Những góc nhìn thế giới: Âm nhạc / B.s.: Sông Lam. - H. : Thanh niên, 2014. - 223tr. ; 21cm 

2/.  Những góc nhìn thế giới: Hội họa và điêu khắc / B.s.: Sông Lam. - H. : Thanh niên, 2014. - 227tr. ; 
21cm  

3/.  Những góc nhìn thế giới: Kiến trúc / B.s: Sông Lam. - H. : Thanh niên, 2014. - 279tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Sổ tay hƣớng dẫn an toàn cho học sinh. Hƣớng dẫn an toàn cho học sinh tiểu học 
và trung học cơ sở  

        Tóm tắt: Những hình ảnh, ví dụ sinh động cụ thể dƣới các hình thức câu hỏi và giải đáp. Lý 
giải về cơ thể ngƣời sẽ giúp các em hiểu thêm nhiều điều kì diệu về bản thân, cuộc sống và thế giới 
xung quanh  

        Tóm tắt: Giúp các em có sự chuẩn bị đầy đủ về kiến thức và tâm lý bƣớc vào tuổi dậy thì một 
cách thuận lợi và các kiến thức về tình dục, kế hoạch hóa gia đình, tâm lý học tình dục... bồi dƣỡng 
nhân cách cho cho thiếu niên.  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của các ca sĩ, nhà soạn nhạc và các tác phẩm nổi 
tiếng của họ: Michael Jackson, Elvis Presley, Celin Dion...Cùng các tác phẩm bất hủ của thập niên 70: 
Bản sonate Ánh trăng, Thƣ gửi Elise của Beethoven, Yesterday của Paul McCarney, Hello của Lionel 
Richie...  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số nhà hội họa, điêu khắc nổi tiếng của Việt Nam và thế giới: Andy 
Warhol, Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân... Những công trình vĩ đại của các danh học thế giới: Mona lisa 
của họa sĩ Leonardo Da Vinci, Stary Night của Vincent Van Gogh, Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc 
Vân...  

Ký hiệu môn loại: 613.6/S450T 

Ký hiệu môn loại: 612/K305T 

Ký hiệu môn loại: 613.9071/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 780.92/NH556G 

Ký hiệu môn loại: 730.922/NH556G 

Kho Đọc: VN.033768 
Kho Mƣợn: MV.043254-43255 
Kho lƣu động: LD.000929-930   

Kho Đọc: VN.033763 
Kho Mƣợn: MV.043250-43251 
Kho lƣu động: LD.000921-922   

Kho Đọc: VN.033761 
Kho Mƣợn: MV.043268-43269 
Kho lƣu động: LD.000944-945   

Kho Đọc: VN.033764 
Kho Mƣợn: MV.043270-43271 
Kho lƣu động: LD.000960-961   

Kho Đọc: VN.033780 
Kho Mƣợn: MV.043252-43253 
Kho lƣu động: LD.000968-969   

Kho Đọc: VN.033782 
Kho Mƣợn: MV.043318-43319 
Kho lƣu động: LD.000966-967   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

1/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tƣớng tinh tuyển - Tàn cục / Hoàng Hiểu Long ; Vƣơng Mộng Bƣu dịch. - 
H.: Thể dục Thể thao. - 21cm  
         T.1. - 2014. - 373tr.: hình vẽ  

2/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tƣớng tinh tuyển - Tàn cục / Hoàng Hiểu Long ; Vƣơng Mộng Bƣu dịch. - 
H.: Thể dục Thể thao. - 21cm  
         T.2. - 2014. - 373tr.: hình vẽ  

3/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tƣớng tinh tuyển - Trung cục / Hoàng Hiểu Long ; Vƣơng Mộng Bƣu 
dịch. - H.: Thể dục Thể thao. - 21cm  
         T.1. - 2014. - 297tr.: hình vẽ  

4/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tƣớng tinh tuyển - Trung cục / Hoàng Hiểu Long ; Vƣơng Mộng Bƣu 
dịch. - H.: Thể dục Thể thao. - 21cm  
         T.2. - 2014. - 287tr.: hình vẽ  

5/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tƣớng tinh tuyển - Bài cục / Hoàng Hiểu Long ; Vƣơng Mộng Bƣu dịch. - 
H.: Thể dục Thể thao. - 21cm  
         T.1. - 2014. - 389tr.: hình vẽ  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến trúc sƣ nổi tiếng: Aldo Rossii, Alvaro Siza, Ando Tadao... và 
những công trình kiến trúc của thế giới: Thƣ viện Bibliotheca Alexandrina (Ai Cập), Tháp Shard (Anh), 
Tháp truyền hình Toronto (Canada)...  

        Tóm tắt: Tuyển chọn từ hơn một vạn các ván đấu thực chiến trong hàng ngàn giải đấu chính 
thức cuốn sách gồm 156 ván thực chiến tàn cục của nhiều đại sƣ nổi tiếng về cờ tƣớng, đƣợc chọn 
lọc, sắp xếp một cách khoa học, ngắn gọn, dễ theo dõi với hình ảnh minh họa sinh động  

        Tóm tắt: Tuyển chọn từ hơn một vạn các ván đấu thực chiến trong hàng ngàn giải đấu chính 
thức cuốn sách gồm 156 ván thực chiến tàn cục của nhiều đại sƣ nổi tiếng về cờ tƣớng, đƣợc chọn 
lọc, sắp xếp một cách khoa học, ngắn gọn, dễ theo dõi với hình ảnh minh họa sinh động  

        Tóm tắt: Tuyển chọn từ hơn một vạn các ván đấu thực chiến trong hàng ngàn giải đấu chính 
thức cuốn sách gồm 160 ván thực chiến trung cục của nhiều đại sƣ nổi tiếng về cờ tƣớng, đƣợc chọn 
lọc, sắp xếp một cách khoa học, ngắn gọn, dễ theo dõi với hình ảnh minh họa sinh động  

        Tóm tắt: Tuyển chọn từ hơn một vạn các ván đấu thực chiến trong hàng ngàn giải đấu chính 
thức cuốn sách gồm 160 ván thực chiến trung cục của nhiều đại sƣ nổi tiếng về cờ tƣớng, đƣợc chọn 
lọc, sắp xếp một cách khoa học, ngắn gọn, dễ theo dõi với hình ảnh minh họa sinh động  

        Tóm tắt: Tuyển chọn từ hơn một vạn các ván đấu thực chiến trong hàng ngàn giải đấu chính 
thức cuốn sách gồm 220 ván thực chiến bài cục của nhiều đại sƣ nổi tiếng về cờ tƣớng, đƣợc chọn 
lọc, sắp xếp một cách khoa học, ngắn gọn, dễ theo dõi với hình ảnh minh họa sinh động  

Ký hiệu môn loại: 720.9/NH556G 

Ký hiệu môn loại: 794.124/C460T 

Ký hiệu môn loại: 794.124/C460T 

Ký hiệu môn loại: 794.123/C460T 

Ký hiệu môn loại: 794.123/C460T 

Ký hiệu môn loại: 794.15/C460T 

Kho Đọc: VN.033781 
Kho Mƣợn: MV.043316-43317 
Kho lƣu động: LD.000970-971   

Kho Đọc: VN.033787 
Kho Mƣợn: MV.043308-43309   

Kho Đọc: VN.033788 
Kho Mƣợn: MV.043310-43311   

Kho Đọc: VN.033789 
Kho Mƣợn: MV.043300-43301   

Kho Đọc: VN.033790 
Kho Mƣợn: MV.043302-43303   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

6/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tƣớng tinh tuyển - Bài cục / Hoàng Hiểu Long ; Vƣơng Mộng Bƣu dịch. - 
H.: Thể dục Thể thao. - 21cm  
         T.2. - 2014. - 353tr.: hình vẽ  

7/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tƣớng tinh tuyển - Đối cục / Hoàng Hiểu Long ; Vƣơng Mộng Bƣu dịch. - 
H.: Thể dục Thể thao. - 21cm  
         T.1. - 2014. - 289tr.: hình vẽ  

8/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tƣớng tinh tuyển - Đối cục / Hoàng Hiểu Long ; Vƣơng Mộng Bƣu dịch. - 
H.: Thể dục Thể thao. - 21cm  
         T.2. - 2014. - 313tr.: hình vẽ  

1/. CAO DUY SƠN.  Ngôi nhà xƣa bên suối : Tiểu thuyết / Cao Duy Sơn. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2014. - 160tr. ; 21cm. - (Tác giả - Tác phẩm đạt giải thƣởng văn học Asean)  

2/. LẠI THẾ LUYỆN.  Kỹ năng thuyết trình hiệu quả / Lại Thế Luyện. - H. : Thời đại, 2014. - 111tr. ; 
21cm  

3/. LÊ THANH KỲ.  Họa mi không hót nữa : Truyện ngắn / Lê Thanh kỳ. - H. : Quân đội nhân dân, 
2014. - 232tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Tuyển chọn từ hơn một vạn các ván đấu thực chiến trong hàng ngàn giải đấu chính 
thức cuốn sách gồm 220 ván thực chiến bài cục của nhiều đại sƣ nổi tiếng về cờ tƣớng, đƣợc chọn 
lọc, sắp xếp một cách khoa học, ngắn gọn, dễ theo dõi với hình ảnh minh họa sinh động  

        Tóm tắt: Tuyển chọn từ hơn một vạn các ván đấu thực chiến trong hàng ngàn giải đấu chính 
thức cuốn sách gồm 51 ván thực chiến đối cục của nhiều đại sƣ nổi tiếng về cờ tƣớng, đƣợc chọn 
lọc, sắp xếp một cách khoa học, ngắn gọn, dễ theo dõi với hình ảnh minh họa sinh động  

        Tóm tắt: Tuyển chọn từ hơn một vạn các ván đấu thực chiến trong hàng ngàn giải đấu chính 
thức cuốn sách gồm 51 ván thực chiến đối cục của nhiều đại sƣ nổi tiếng về cờ tƣớng, đƣợc chọn 
lọc, sắp xếp một cách khoa học, ngắn gọn, dễ theo dõi với hình ảnh minh họa sinh động  

        Tóm tắt: Trình bày tổng quan về thuyết trình. Bí quyết để diễn thuyết thành công từ khâu 
chuẩn bị nội dung bài thuyết trình, chuẩn bị tâm lí đến cách thiết kế trang chiếu, cách sử dụng các 
phƣơng tiện hỗ trợ, ngôn ngữ cử chỉ trong thuyết trình, phong cách diễn đạt xác định những điểm 
chính để chuyển tải nội dung...  

Ký hiệu môn loại: 794.15/C460T 

Ký hiệu môn loại: 794.15/C460T 

Ký hiệu môn loại: 794.15/C460T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG452N 

Ký hiệu môn loại: 808.51/K600N 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H401M 

Kho Đọc: VN.033783 
Kho Mƣợn: MV.043312-43313   

Kho Đọc: VN.033784 
Kho Mƣợn: MV.043314-43315   

Kho Đọc: VN.033785 
Kho Mƣợn: MV.043304-43305   

Kho Đọc: VN.033786 
Kho Mƣợn: MV.043306-43307   

Kho Đọc: VN.033797 
Kho Mƣợn: MV.043332-43333   

Kho Đọc: VN.033804 
Kho Mƣợn: MV.043340-43341 
Kho lƣu động: LD.001006-1007   

Kho Đọc: VN.033792 
Kho Mƣợn: MV.043336-43337   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/. LÊ VĂN THẢO.  Cơn Giông : Tiểu thuyết / Lê Văn Thảo. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2014. - 228tr. ; 21cm. - (Tác giả - Tác phẩm đạt giải thƣởng văn học Asean)  

5/. MA VĂN KHÁNG.  Trăng soi sân nhỏ : Tập truyện ngắn / Ma Văn Kháng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2014. - 208tr. ; 21cm. - (Tác giả - Tác phẩm đạt giải thƣởng văn học Asean)  

6/.  105 chuyện lạ / Nguyễn Công Viễn t.ch., b.s.. - H. : Thanh niên, 2014. - 455tr. ; 21cm 

7/.  Mùi thiên đàng : Tập truyện ngắn / Mai Ninh, Nguyễn Thị Tú, Trần Mộng Tú... ; Hồng Hoa tuyển 
chọn. - H. : Văn học, 2014. - 216tr. ; 21cm. - (Tủ sách Ngƣời Việt xa xứ)  

8/. NGUYỄN CHÍ TRUNG.  Tiếng khóc của nàng Út : Tiểu thuyết / Nguyễn Chí Trung. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 396tr. ; 21cm. - (Tác giả - Tác phẩm đạt giải thƣởng văn học 
Asean)  

9/. NGUYỄN KIÊN.  Chim khách kêu : Tập truyện ngắn / Nguyễn Kiên. - H. : Quân đội nhân dân, 
2014. - 228tr. ; 21cm. - (Tác giả - Tác phẩm đạt giải thƣởng văn học Asean)  

10/. PHẠM THANH THÚY.  Đi qua miền cỏ thơm : Tập truyện ngắn / Phạm Thanh Thúy. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2014. - 188tr. ; 21cm  

11/.  Sức lan tỏa của thi ca và cuộc đời Hồ Chí Minh / Thúy Toàn. - H. : Văn học, 2014. - 264tr. : hình 
ảnh ; 21cm  

12/. THÁI BÁ LỢI.  Minh sƣ : Tiểu thuyết / Thái Bá Lợi. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2014. - 444tr. ; 21cm. - (Tác giả - Tác phẩm đạt giải thƣởng văn học Asean)  

13/. TRẦN VĂN TUẤN.  Rừng thiêng nƣớc trong : Tiểu thuyết / Trần Văn Tuấn. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 304tr. ; 21cm. - (Tác giả - Tác phẩm đạt giải thƣởng văn học Asean)  

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C464G 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR116S 

Ký hiệu môn loại: 895.1/M458T 

Ký hiệu môn loại: 895.92230108/M510T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T306K 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH310K 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ300Q 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/S552L 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M312S 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/R556T 

Kho Đọc: VN.033799 
Kho Mƣợn: MV.043328-43329   

Kho Đọc: VN.033800 
Kho Mƣợn: MV.043330-43331   

Kho Đọc: VN.033791 
Kho Mƣợn: MV.043344-43345 
Kho lƣu động: LD.000972-973   

Kho Đọc: VN.033794 
Kho Mƣợn: MV.043346-43347   

Kho Đọc: VN.033795 
Kho Mƣợn: MV.043326-43327   

Kho Đọc: VN.033798 
Kho Mƣợn: MV.043334-43335   

Kho Đọc: VN.033793 
Kho Mƣợn: MV.043342-43343   

Kho Đọc: VN.033803 
Kho Mƣợn: MV.043338-43339   

Kho Đọc: VN.033802 
Kho Mƣợn: MV.043320-43321   

Kho Đọc: VN.033801 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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14/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Alibaba và 40 tên cƣớp / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 
15tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

15/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Anh thợ may mƣu trí / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 
15tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

16/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Ba chú chuột / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 15tr. : tranh 
màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

17/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Ba sợi tóc vàng của quỷ / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 
15tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

18/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Cái đuôi của chim công / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 
15tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

19/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Cáo và gấu đên / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 15tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

20/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Cây bút thần / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 15tr. : tranh 
màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

21/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Chuột lấy vợ / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 15tr. : tranh 
màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

22/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Cô bé lọ lem / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 15tr. : tranh 
màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

23/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Công chúa và hoàng tử / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 
15tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/A103-I 

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/A107T 

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/B100C 

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/B100S 

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/C103Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/C108V 

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/C126B 

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/CH519L 

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/C450B 

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/C455C 

Kho Mƣợn: MV.043322-43323   

Kho lƣu động: LD.000992-993 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000370-371   

Kho lƣu động: LD.000994-995 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000372-373   

Kho lƣu động: LD.000980-981 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000358-359   

Kho lƣu động: LD.001000-1001 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000378-379   

Kho lƣu động: LD.000996-997 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000374-375   

Kho lƣu động: LD.000990-991 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000368-369   

Kho lƣu động: LD.000982-983 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000360-361   

Kho lƣu động: LD.000978-979 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000356-357   

Kho lƣu động: LD.000998-999 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000376-377   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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 LỊCH SỬ VIỆT NAM  

24/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Dê con và chó sói / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 15tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

25/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Đôi giày màu đỏ / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 15tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

26/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Ôm cây đợi thỏ / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 15tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

27/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Ông lão đánh cá và con cá vàng / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 
2015. - 15tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

28/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Quốc vƣơng và con chim ƣng / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 
2015. - 15tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

29/. TRỊNH ĐÌNH HÀ.  Sói nhổ răng / Trịnh Đình Hà, Đỗ Anh Thƣ. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 15tr. : tranh 
màu ; 21cm. - (Chuyện kể hằng đêm)  

30/. TRUNG TRUNG ĐỈNH.  Lính trận : Tiểu thuyết / Trung Trung Đỉnh. - Tái bản, có chỉnh sửa. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2014. - 224tr. ; 21cm. - (Tác giả - Tác phẩm đạt giải thƣởng văn học Asean)  

1/.  Danh nhân phƣơng Nam / Tuyển chọn, b.s.: Minh Khánh, Hạnh Nguyên. - H. : Văn học, 2015. - 
203tr. ; 21cm. - (40 năm Đại thắng mùa xuân 1975 - 2015)  

2/.  Đất phƣơng Nam / Vũ Minh Giang, Nguyễn Huy Thiệp, Phƣơng Nam... ; Tuyển chọn, b.s.: Minh 
Khánh, Hạnh Nguyên. - H. : Văn học, 2015. - 203tr. ; 21cm. - (40 năm Đại thắng mùa xuân 1975 - 
2015)  

        Tóm tắt: Giới thiệu những danh nhân là những nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động cách 
mạng,các chính trị gia của vùng đất Nam bộ nhƣ: Sƣơng Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Thái 
Bình, Trƣơng Tấn Bửu, Nguyễn Hữu Cảnh, Hồ Biểu Chánh...  

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/D250C 

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/Đ452G 

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/Ô453C 

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/Ô455L 

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/QU451V 

Ký hiệu môn loại: 895.92230222/S425N 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/L312T 

Ký hiệu môn loại: 959.70099/D107N 

Kho lƣu động: LD.000976-977 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000354-355   

Kho lƣu động: LD.000988-989 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000366-367   

Kho lƣu động: LD.001002-1003 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000380-381   

Kho lƣu động: LD.001004-1005 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000382-383   

Kho lƣu động: LD.000984-985 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000362-363   

Kho lƣu động: LD.000986-987 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000364-365   

Kho lƣu động: LD.000974-975 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000352-353   

Kho Đọc: VN.033796 
Kho Mƣợn: MV.043324-43325   

Kho Đọc: VN.033814 
Kho Mƣợn: MV.043364-43365   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/. HOÀNG KHÔI.  Mẹ hiền con thảo, thầy giỏi trò tài / Hoàng Khôi. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 
292tr. ; 21cm  

4/.  Năm cánh quân thần tốc tiến về Sài Gòn / Phạm Bá Toàn s.t., b.s.. - H. : Quân đội nhân dân, 
2015. - 236tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr.232-234  

5/.  Nghệ thuật đánh giặc giữ nƣớc / Nhật Nam b.s.. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 212tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 197-208. - Thƣ mục: tr. 209-212  

6/. NGUYỄN QUANG LÊ.  Bản sắc văn hóa qua lễ hội truyền thống ngƣời Việt / Nguyễn Quang Lê. - 
H. : Khoa học Xã hội, 2014. - 386tr. ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 379-385  

7/.  Những giai thoại ít ai biết về các vị vua Việt Nam / Lê Thái Dũng b.s.. - H. : Lao động, 2014. - 
271tr. : ảnh ; 21cm  

8/.  Những ngƣời con quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của miền Nam anh hùng / Trần Mai Hạnh, Đức 
Kiều, Nguyễn Công Thuấn.... - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 224tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử vùng đất Nam bộ: vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên 
vùng đất Nam bộ, công cuộc khai hoang lập trấn vùng Đồng Nai - Gia Định, tìm hiểu vùng Đất Mũi Cà 
Mau, vùng sông nƣớc Nam bộ...  

        Tóm tắt: Tuyển chọn những tấm gƣơng sáng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đƣợc chia thành 
5 chủ đề chính: mẹ hiền con thảo, thầy giỏi trò tài, vua sáng tôi trung, liệt nữ tài nữ, chung thủy nghĩa 
tình nhƣ Hoàng hậu Trần Thị Dung, Thái hậu Từ Dũ, Mai Thúc Loan, Lý Thƣờng Kiệt, Hai bà Trƣng, 
Sƣơng Nguyệt Anh, Hồ Xuân Hƣơng... Mỗi chủ đề là những câu chuyện, bài học giúp tuổi trẻ tiếp thu 
và phát huy đầy đủ những giá trị tốt đẹp trong lịch sử dân tộc  

        Tóm tắt: Cuốn sách viết về cuộc tổng tiến công và nổi dậy của dân tộc ta mùa xuân 1975 lịch 
sử  

        Tóm tắt: Giới thiệu về nghệ thuật đáng giặc của nhân dân ta thời kỳ Nhà Trần với 3 cuộc 
kháng chiến chống quân Nguyên Mông cùng những đại tƣớng nổi danh nhƣ Trần Hƣng Đạo, Trần 
Quang Khải, Trần Nhật Duật...  

        Tóm tắt: Một số vấn đề cơ bản lý luận cơ bản, Lớp văn hóa bản địa, nền tảng của bản sắc 
văn hóa qua lễ hội truyền thống ngƣời Việt...  

        Tóm tắt: Cung cấp những thông tin thú vị ít biết về một số vị vua trong lịch sử Việt Nam. Giúp 
chúng ta hiểu thêm về những vị quân chủ nổi tiếng, những vị vua không có mấy dấu ấn với thời đại 
qua đó phác họa phần nào những nét đặc trƣng của những ngƣời một thời nắm giữ vận mệnh của cả 
quốc gia dân tộc  

Ký hiệu môn loại: 959.77/Đ124P 

Ký hiệu môn loại: 959.7009/M200H 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/N114C 

Ký hiệu môn loại: 959.7024/NGH250T 

Ký hiệu môn loại: 959.700495922/B105S 

Ký hiệu môn loại: 959.70099/NH556G 

Kho Đọc: VN.033813 
Kho Mƣợn: MV.043362-43363   

Kho Đọc: VN.033808 
Kho Mƣợn: MV.043378-43379   

Kho Đọc: VN.033821 
Kho Mƣợn: MV.043358-43359   

Kho Đọc: VN.033806 
Kho Mƣợn: MV.043382-43383   

Kho Đọc: VV.007859, VV.007994 
Kho Mƣợn: MV.042332-42333, MV.043388 
Kho lƣu động: LD.001010-1012   

Kho Đọc: VN.033809 
Kho Mƣợn: MV.043372-43373   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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        ĐTTS ghi: Báo Quân đội nhân dân 

9/.  Những ngƣời con sáng mãi của Miền Nam anh hùng / Thanh Giang, Hà Đức Trọng, Nguyễn Văn 
Lịch.... - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 220tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Báo Quân Đội nhân dân  

10/.  Những ngƣời con sắt đá, kiên trung của niềm Nam anh hùng / Ba Minh, Minh Khuê, Nhị Nam.... 
- H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 208tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Báo Quân đội nhân dân  

11/.  Những ngƣời con thành đổng tổ quốc của miền Nam anh hùng / Dƣơng Linh, Lâm Phƣơng, 
Bình Lâm.... - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 234tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Báo Quân đội nhân dân  

12/.  Những trận đánh làm nên lịch sử / Phạm Bá Toàn s.t., b.s.. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 
211tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr.208-209  

13/. NÔNG HUYỀN SƠN.  Giải mật chính trƣờng Miền Nam sau đảo chính Ngô Đình Diệm / Nông 
Huyền Sơn. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 223tr. : ảnh ; 21cm  

        Tóm tắt: Mỗi tập sách là mỗi câu chuyện thật trong những năm kháng chiến về những ngƣời 
con sáng mãi của miền đất anh hùng. Chất chứa trong đó những cung bậc cảm xúc, xúc động khác 
nhau.. họ là những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần và sức mạnh chiến đấu của quân, dân miền 
Nam anh hùng  

        Tóm tắt: Mỗi tập sách là mỗi câu chuyện thật trong những năm kháng chiến về những ngƣời 
con sáng mãi của miền đất anh hùng. Chất chứa trong đó những cung bậc cảm xúc, xúc động khác 
nhau.. họ là những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần và sức mạnh chiến đấu của quân, dân miền 
Nam anh hùng  

        Tóm tắt: Mỗi tập sách là mỗi câu chuyện thật trong những năm kháng chiến về những ngƣời 
con sáng mãi của miền đất anh hùng. Chất chứa trong đó những cung bậc cảm xúc, xúc động khác 
nhau.. họ là những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần và sức mạnh chiến đấu của quân, dân miền 
Nam anh hùng  

        Tóm tắt: Mỗi tập sách là mỗi câu chuyện thật trong những năm kháng chiến về những ngƣời 
con sáng mãi của miền đất anh hùng. Chất chứa trong đó những cung bậc cảm xúc, xúc động khác 
nhau.. họ là những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần và sức mạnh chiến đấu của quân, dân miền 
Nam anh hùng  

        Tóm tắt: Cuốn sách viết về cuộc tổng tiến công và nổi dậy của dân tộc ta mùa xuan 1975 lịch 
sử  

        Tóm tắt: Khái quát về chính trƣờng Việt Nam giai đoạn 1963-1967 với 4 chính phủ quân sự, 
dân sự liên tục thay đổi  

Ký hiệu môn loại: 959.7043/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/NH513N 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/NH556T 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/GI-103M 

Kho Đọc: VN.033816 
Kho Mƣợn: MV.043366-43367   

Kho Đọc: VN.033815 
Kho Mƣợn: MV.043368-43369   

Kho Đọc: VN.033818 
Kho Mƣợn: MV.043352-43353   

Kho Đọc: VN.033817 
Kho Mƣợn: MV.043356-43357   

Kho Đọc: VN.033820 
Kho Mƣợn: MV.043370-43371   

Kho Đọc: VN.033810 
Kho Mƣợn: MV.043374-43375   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 15 

 - Thư mục thông báo sách mới 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

LỊCH SỬ VIỆT NAM 

14/. NÔNG HUYỀN SƠN.  Ngƣời ba lần mƣu sát Ngô Đình Diệm : Truyện ký / Nông Huyền Sơn. - 
Sách tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 215tr. ; 21cm  

15/.  Quyết định lịch sử / Phạm Bá Toàn s.t., b.s.. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 216tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr.211-213  

16/.  Sự kiện và những con số lịch sử / Phạm Bá Toàn s.t., b.s.. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 
216tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 209-212  

17/.  Sức mạnh văn hóa Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc / Lê Văn Dũng, Phan 
Ngọc, Võ Xuân Đàn... ; Phạm Bá Toàn s.t., b.s.. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 224tr. ; 21cm  

1/.  Bách khoa tri thức thiếu niên - Thảm họa / B.s.: Nguyễn Duy Chiếm, Phạm Thị Lƣơng. - H. : Văn 
hóa Thông tin, 2014. - 263tr. ; 21cm  

1/.  Tóm lƣợc niên biểu lịch sử Việt Nam / Lê Thái Dũng b.s.. - H. : Lao động, 2014. - 299tr. ; 21cm. - 
(Thƣ mục: tr. 291-294)  

2/.  Việt Nam - Những vùng địa linh nhân kiệt : Miền Nam / B.s.: Vũ Thị Hằng, Lƣờng Ngọc Ánh, 
Phạm Hà Xuyên. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 302tr. ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 292-297  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời của đại tá công an Hà Minh Trí, ngƣời đã ba lần mƣu sát Ngô 
Đình Diệm  

        Tóm tắt: Cuốn sách viết về cuộc tổng tiến công và nổi dậy của dân tộc ta mùa xuan 1975 lịch 
sử  

        Tóm tắt: Cuốn sách viết về cuộc tổng tiến công và nổi dậy của dân tộc ta mùa xuân 1975 lịch 
sử  

        Tóm tắt: Cuốn sách viết về sức mạnh văn hóa Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nƣớc  

        Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về tự nhiên vui và lý thú, cung cấp cho các em nhiều hiểu 
biết về thế giới và các sự vật hiện tƣợng.  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc có thể bao quát đƣợc hết tiến trình lịch sử Việt Nam từ thời 
nguyên thủy cho đến khi chế độ phong kiến cuối cùng chấm dứt vào năm 1945.  

        Tóm tắt: Giới thiệu về những vùng đất đã sản sinh ra những ngƣời con kiệt xuất, có đóng góp 
quan trọng đối với đất nƣớc  

Ký hiệu môn loại: 959.7042/NG558B 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/QU605Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/S550K 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/S552M 

Ký hiệu môn loại: 904/B102K 

Ký hiệu môn loại: 959.7/T429L 

Ký hiệu môn loại: 959.7/V308N 

Kho Đọc: VN.033811 
Kho Mƣợn: MV.043386-43387   

Kho Đọc: VN.033819 
Kho Mƣợn: MV.043350-43351   

Kho Đọc: VN.033822 
Kho Mƣợn: MV.043348-43349   

Kho Đọc: VN.033823 
Kho Mƣợn: MV.043354-43355   

Kho Đọc: VN.033805 
Kho Mƣợn: MV.043384-43385 
Kho lƣu động: LD.001013-1014   

Kho Đọc: VN.033807 
Kho Mƣợn: MV.043376-43377   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH 

GIÁO DỤC 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

1/.  Sài Gòn 36 góc nhìn... / Phan Lê Châu Nữ, Hƣơng Lan, Song Toàn... ; Tuyển chọn: Dũng Quyết, 
Thái Quỳnh. - H. : Văn học, 2015. - 195tr. ; 21cm. - (40 năm Đại thắng mùa xuân 1975 - 2015)  

1/.  Giáo dục / Sông Lam b.s.. - H. : Thanh niên, 2014. - 204tr. ; 21cm. - (Những góc nhìn thế giới) 

2/. MÃ NGỌC THÀNH.  Giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học / Mã Ngọc Thành ; Hải Ngà biên 
dịch. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 92tr. ; 21cm  

3/.  Những bài học bình dị / Minh Nguyên b.d. ; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính. - H. : Văn hóa Thông tin, 
2015. - 112tr. ; 21cm  

1/.  Bách khoa phong tục lạ Việt Nam / Thái Vũ b.s.. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 299tr. : tranh vẽ 
; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 293-294  

2/.  Biểu tƣợng văn hóa ở làng quê Việt Nam / B.s: Phạm Đức Dƣơng, Phạm Thanh Tịnh, Trần Thị 
Ngân. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 427tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Văn hóa Phƣơng Đông, Thƣ mục: tr. 425-426  

        Tóm tắt: Giới thiệu những địa danh và đời sống xã hội của ngƣời dân thành phố Hồ Chí Minh 
dƣới cảm nhận của các tác giả có điều kiện sống, làm việc hoặc đã từng dừng chân nơi đây  

        Tóm tắt: Tổng hợp tiểu sử, sự nghiệp của các danh nhân, nhà giáo trên thế giới  

        Tóm tắt: Giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học  

        Tóm tắt: Cuốn sách chỉ cho chúng ta thấy những bài học đạo đức rất gần gũi trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số phong tục lạ, độc đáo của các dân tộc sống trên đất nƣớc Việt 
Nam: Tục ăn tết nhảy của ngƣời Dao, tục ăn tết Kin chiêng của ngƣời Tày, phong tục ăn tết của 
ngƣời Sán Dìu, tục lệ xƣa trong tết Nguyên đán và tục trừ tà ma trong tết Đoan ngọ của ngƣời Việt...  

        Tóm tắt: Gồm những biểu tƣợng gắn bó thân thƣơng với mỗi ngƣời và chúng đã dệt nên 
niềm tự hào, lòng nhớ thƣơng da diết mỗi khi phải xa quê hƣơng và in đậm trong ký ức của mỗi 
chúng ta, từ cái cổng làng đến cây đa, bến nƣớc, sân đình...  

Ký hiệu môn loại: 915.9779/S103G 

Ký hiệu môn loại: 370.9/NH556G 

Ký hiệu môn loại: 372.372/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 370.114/NH556B 

Ký hiệu môn loại: 390.09597/B102K 

Kho Đọc: VN.033824 
Kho Mƣợn: MV.043380-43381 
Kho lƣu động: LD.001008-1009   

Kho Đọc: VN.033812 
Kho Mƣợn: MV.043360-43361   

Kho Đọc: VN.033738 
Kho Mƣợn: MV.043209-43210 
Kho lƣu động: LD.000897-898   

Kho Đọc: VN.033740 
Kho Mƣợn: MV.043211-43212 
Kho lƣu động: LD.000901-902   

Kho Đọc: VN.033739 
Kho Mƣợn: MV.043221-43222 
Kho lƣu động: LD.000899-900   

Kho Đọc: VN.033744 
Kho Mƣợn: MV.043227-43228 
Kho lƣu động: LD.000890-891   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

3/.  Đám cƣới ngƣời Việt xƣa và nay / Bùi Xuân Mỹ b.s.. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 312tr. ; 
21cm  
        Thƣ mục: tr. 301-304  

4/.  Sản vật miền Nam / Sông Lam Châu s.t., b.s.. - H. : Thanh niên, 2014. - 192tr. ; 21cm 

5/.  Văn hóa phƣơng nam / Tô Tuấn, Xuân Sắc, Từ Kế Tƣờng... ; Tuyển chọn, b.s.: Minh Khánh, 
Hạnh Nguyên. - H. : Văn học, 2015. - 203tr. ; 21cm  

1/.  Bài học về lòng biết ơn / Anh Ba s.t., tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 188tr. ; 21cm. 
- (Những bài học quan trọng nhất cuộc đời)  

2/.  Bài học về sự giúp đỡ / Anh Ba s.t., tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 180tr. ; 21cm. - 
(Những bài học quan trọng nhất cuộc đời)  

3/.  Bài học về sự hy sinh / Anh Ba s.t., tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 186tr. ; 21cm. - 
(Những bài học quan trọng nhất cuộc đời)  

        Tóm tắt: Sách giúp bạn đọc hiểu cách lý giải của ngƣời xƣa về tính chất hệ trọng, thiêng liêng 
của hôn nhân, về những nét đẹp và ý nghĩa sâu sắc của các cách thức tổ chức đám cƣới trong từng 
giai đoạn lịch sử, đồng thời giới thiệu những nét độc đáo, khác biệt của văn hóa hôn nhân tại từng 
vùng miền, từ nghi thức chuẩn bị hôn nhân đến những món ăn trong mâm cỗ ngày cƣới của những 
địa phƣơng tiêu biểu.  

        Tóm tắt: Tổng hợp các sản vật của miền Nam Việt Nam  

        Tóm tắt: Sƣu tầm, tuyển chọn và biên soạn bộ sách về vùng đất, văn hóa và con ngƣời Nam 
Bộ  

        Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể mang tính giáo dục con ngƣời về lòng biết ơn  

        Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể mang tính giáo dục con ngƣời nâng cao tinh thần hỗ 
trợ, giúp đỡ mọi ngƣời  

        Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể mang tính giáo dục về sự hy sinh, thể hiện tình yêu 
thƣơng đối với mọi ngƣời xung quanh  

Ký hiệu môn loại: 390.09597/B309T 

Ký hiệu môn loại: 392.509597/Đ104C 

Ký hiệu môn loại: 394.12095977/S105V 

Ký hiệu môn loại: 390.095977/V115H 

Ký hiệu môn loại: 158.1/B103H 

Ký hiệu môn loại: 158.1/B103H 

Ký hiệu môn loại: 158.1/B103H 

Kho Đọc: VN.033746 
Kho Mƣợn: MV.043223-43224 
Kho lƣu động: LD.000894-895   

Kho Đọc: VN.033745 
Kho Mƣợn: MV.043229-43230 
Kho lƣu động: LD.000892-893   

Kho Đọc: VN.033741 
Kho Mƣợn: MV.043219-43220   

Kho Đọc: VN.033742 
Kho Mƣợn: MV.043213-43214   

Kho Đọc: VN.033724 
Kho Mƣợn: MV.043177-43178 
Kho lƣu động: LD.000870-871   

Kho Đọc: VN.033727 
Kho Mƣợn: MV.043201-43202 
Kho lƣu động: LD.000860-861   

Kho Đọc: VN.033728 
Kho Mƣợn: MV.043207-43208 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/.  Bài học về sự quan tâm / Anh Ba s.t., tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 180tr. ; 21cm. 
- (Những bài học quan trọng nhất cuộc đời)  

5/.  Bài học về tính tự giác / Anh Ba s.t., tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 180tr. ; 21cm. - 
(Những bài học quan trọng nhất cuộc đời)  

6/. LẠI THẾ LUYỆN.  Kỹ năng giải tỏa stress trong công việc / Lại Thế Luyện. - H. : Thời đại, 2014. - 
159tr. ; 21cm  

7/. LẠI THẾ LUYỆN.  Kỹ năng tự học suốt đời / Lại Thế Luyện. - H. : Thời đại, 2014. - 111tr. ; 21cm 

8/. LẠI THẾ LUYỆN.  Kỹ năng xây dựng lòng tự tin / Lại Thế Luyện. - H. : Hồng Đức, 2015. - 143tr. ; 
21cm  

9/.  Làm thế nào để trở thành ngƣời tài giỏi làm ngƣời / Mênh Mông b.s.. - H. : Văn hóa Thông tin, 
2015. - 272tr. ; 21cm. - (Sống đẹp)  

10/.  Làm thế nào để trở thành ngƣời tài giỏi biết ngƣời / Mênh Mông b.s.. - H. : Văn hóa Thông tin, 
2015. - 260tr. ; 21cm. - (Sống đẹp)  

        Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể nhằm giáo dục con ngƣời nâng cao sự quan tâm, 
yêu thƣơng và chia sẻ  

        Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể nhằm giáo dục con ngƣời nâng cao tính tự giác và 
lòng trung thực  

        Tóm tắt: Hiểu rõ hơn về stress trong công việc, cuộc sống hiện đại ngày nay cùng những tác 
hại và cách giảm thiểu stress đƣa ra các giải pháp giải tỏa stress trong công việc...  

        Tóm tắt: Kỹ năng quản lí thời gian, tìm việc làm, thuyết trình hiệu quả... các kĩ năng nói trên 
sẽ giúp mỗi ngƣời lao động có cơ hội tự hoàn thiện bản thân, nâng cao hiệu quả công việc, đóng góp 
trí tuệ và tâm huyết để góp phần gia tăng lợi thế thành công, đem lại sƣ phát triển bền vững cho các 
doanh nghiệp  

        Tóm tắt: Cuốn sách dạy chúng ta làm thế nào nắm đƣợc nghệ thuật làm ngƣời, để cho cuộc 
sống của chúng ta nhƣ cá gặp nƣớc, tỏa sáng muôn màu  

        Tóm tắt: Cuốn sách dậy chúng ta làm cách nào nhìn rõ đƣợc tâm lý của đối phƣơng, và 
có thể Ký hiệu môn loại: 158.1/B103H 

Ký hiệu môn loại: 158.1/B103H 

Ký hiệu môn loại: 155.9042/K600N 

Ký hiệu môn loại: 158.1/K600N 

Ký hiệu môn loại: 158.1/K600N 

Ký hiệu môn loại: 158.1/L104T 

Kho lƣu động: LD.000856-857   

Kho Đọc: VN.033725 
Kho Mƣợn: MV.043197-43198 
Kho lƣu động: LD.000862-863   

Kho Đọc: VN.033726 
Kho Mƣợn: MV.043199-43200 
Kho lƣu động: LD.000858-859   

Kho Đọc: VN.033721 
Kho Mƣợn: MV.043171-43172 
Kho lƣu động: LD.000874-875   

Kho Đọc: VN.033720 
Kho Mƣợn: MV.043181-43182 
Kho lƣu động: LD.000872-873   

Kho Đọc: VN.033719 
Kho Mƣợn: MV.043183-43184 
Kho lƣu động: LD.000886-887   

Kho Đọc: VN.033733 
Kho Mƣợn: MV.043203-43204 
Kho lƣu động: LD.000868-869   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 19 

 - Thư mục thông báo sách mới 

11/.  Làm thế nào để trở thành ngƣời tài giỏi thành công / Mênh Mông b.s.. - H. : Văn hóa Thông tin, 
2015. - 232tr. ; 21cm. - (Sống đẹp)  

12/.  Làm thế nào để trở thành ngƣời tài giỏi giao tiếp / Mênh Mông b.s.. - H. : Lao động Xã hội, 2015. 
- 275tr. ; 21cm. - (Sống đẹp)  

13/.  Làm thế nào để trở thành ngƣời tài giỏi hài hƣớc / Mênh Mông b.s.. - H. : Văn hóa Thông tin, 
2015. - 248tr. ; 21cm. - (Sống đẹp)  

14/.  Làm thế nào để trở thành ngƣời tài giỏi làm việc / Mênh Mông b.s.. - H. : Văn hóa Thông tin, 
2015. - 312tr. ; 21cm. - (Sống đẹp)  

15/.  Làm thế nào để trở thành ngƣời tài giỏi ăn nói / Mênh Mông b.s.. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. 
- 286tr. ; 21cm. - (Sống đẹp)  

16/.  Nhẫn con đƣờng dẫn đến thành công / B.s.: Hoàng Nguyên. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 
156tr. ; 21cm  

phán đoán toàn diện đối phƣơng. 

        Tóm tắt: Thành công nhờ khắc phục nhƣợc điểm, muốn thành công phải hoàn thiện tính cách 
và muốn thành công phải có tâm trạng tích cực...  

        Tóm tắt: Dạy bạn rèn luyện, tạo nên mối quan hệ giao tiếp hài hòa, làm cho sự nghiệp của 
mình tiến triển thuận lợi, tránh đƣợc tổn thất và đau thƣơng. Đồng thời giúp bạn trong giao tiếp với 
ngƣời, tránh do vô ý đã làm hại tình cảm và lợi ích của ngƣời khác, từ đó làm cho giao tiếp của mình 
xấu đi  

        Tóm tắt: Cuốn sách dạy chúng ta làm thế nào để đƣợc nổi bật trƣớc mọi ngƣời, học cách ăn 
nói hài hƣớc, tô điểm cho cuộc sống của bạn thêm vui tƣơi hơn  

        Tóm tắt: Cuốn sách dạy chúng ta phải làm việc nhƣ thế nào, làm bằng cách nào, trong khi 
làm tâm trạng phải nhƣ thế nào.. Từ đó nâng cao năng lực làm việc, thúc giục mình tiến lên. Nó không 
cho phép mình từ chối và cũng không cho phép trì hoãn  

        Tóm tắt: Cuốn sách dậy chúng ta biết vận dụng thời cơ và cách nói khéo léo, lúc nào cần nói, 
lúc nào cần im lặng, đối với từng đối tƣợng nên đi vào nội dung gì, đã không nói thì thôi, đã nói thì 
ngƣời ta phải giật mình  

        Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết giúp con ngƣời hoàn thiện bản thân, biết cách ứng xử, 
tạo Ký hiệu môn loại: 158.1/L104T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/L104T 

Ký hiệu môn loại: 158.2/L104T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/L104T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/L104T 

Ký hiệu môn loại: 158.2/L104T 

Kho Đọc: VN.033730 
Kho Mƣợn: MV.043189-43190 
Kho lƣu động: LD.000864-865   

Kho Đọc: VN.033729 
Kho Mƣợn: MV.043205-43206 
Kho lƣu động: LD.000866-867   

Kho Đọc: VN.033732 
Kho Mƣợn: MV.043179-43180 
Kho lƣu động: LD.000882-883   

Kho Đọc: VN.033735 
Kho Mƣợn: MV.043185-43186 
Kho lƣu động: LD.000888-889   

Kho Đọc: VN.033734 
Kho Mƣợn: MV.043175-43176 
Kho lƣu động: LD.000878-879   

Kho Đọc: VN.033731 
Kho Mƣợn: MV.043193-43194 
Kho lƣu động: LD.000880-881   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 20 

 - Thư mục thông báo sách mới 

17/.  Những câu chuyện khơi dậy trí thông minh cho học sinh / S.t., b.s.: Dƣơng Minh Hào, Lê Tuấn 
Anh. - H. : Lao động, 2014. - 252tr. ; 21cm  

18/.  Những chuẩn mực vàng Harvard đã dạy cho học sinh / Dƣơng Minh Hào (ch.b.), Nguyễn Thị 
Tài. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 358tr. ; 21cm  

19/.  Trí tuệ - Giáo dục đẳng cấp mà Harvard đã dạy cho học sinh / Dƣơng Minh Hào (ch.b.), Nguyễn 
Bá Thính, Phùng Minh Hiền. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 372tr. ; 21cm  

thiện cảm, đấu tranh với nhƣợc điểm, phát huy ƣu điểm của bản thân, xây dựng phong cách sống tích 
cực, bồi dƣỡng tinh thần lạc quan và nắm chắc kỹ năng lãnh đạo  

        Tóm tắt: Cuốn sách tuyển chọn 100 câu chuyện có tính triết lý, nội dung sâu sắc dựa trên chủ 
đề sinh hoạt hàng ngày để hƣớng tới cái nhìn tích cực trong cuộc sống, thích hợp cho các bé trai đọc 
và suy ngẫm  

        Tóm tắt: Cuốn sách sẽ nhƣ một ngƣời bạn đồng hành - một ngƣời bạn thấu hiểu tâm lý tuổi 
trẻ, có thể giúp các bạn hiểu và tự rèn luyện theo những chuẩn mực vàng để bƣớc tới thành công, tới 
vinh quang  

        Tóm tắt: Đọc cuốn sách này, bạn sẽ cảm thấy nhƣ có một ngƣời bạn đồng hành cùng mình, 
có thể giúp bạn tự nhận ra những sở trƣờng, sở đoản của mình. Giúp bạn bồi dƣỡng trí tuệ và giúp trí 
tuệ của bạn đƣợc tỏa sáng, để bạn tiến bƣớc tới thành công  

Ký hiệu môn loại: 158.1/NH121C 

Ký hiệu môn loại: 158.108351/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 158.1/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 158.1/TR300T 

Kho Đọc: VN.033718 
Kho Mƣợn: MV.043195-43196 
Kho lƣu động: LD.000884-885   

Kho Đọc: VN.033717 
Kho Mƣợn: MV.043173-43174 
Kho lƣu động: LD.000876-877   

Kho Đọc: VN.033723 
Kho Mƣợn: MV.043191-43192   

Kho Đọc: VN.033722 
Kho Mƣợn: MV.043187-43188   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 


